     ỦY BAN NHÂN DÂN                  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

HUYỆN DƯƠNG MINH CHÂU                          Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

       PHÒNG TƯ PHÁP

          
  DANH SÁCH

TUYÊN TRUYỀN VIÊN PHÁP LUẬT XÃ, THỊ TRẤN
	STT
	Họ và tên
	Năm sinh
	Chức vụ
	Đơn vị công tác
	Ghi chú

	UBND Thị Trấn QĐ 72, ngày 17/4/2023

	1
	Nguyễn Thị Thắng
	1970
	Chủ tịch MTTQ
	Thị trấn
	

	2
	Phạm Hải Trinh
	1968
	Chủ tịch HPN
	Thị trấn
	

	3
	Đào Xuân Hiệp
	1979
	Công chức TP-HT
	Thị trấn
	

	4
	Nguyễn Hoàng Linh
	1983
	Chủ tịch HCCB
	Thị trấn
	

	5
	Nguyễn Văn Tuấn
	1990
	BT. Đoàn
	Thị trấn
	

	6
	Huỳnh Bá Khôi
	1993
	Chủ tịch HND
	Thị trấn
	

	7
	Phạm Hoài Phương
	1975
	Địa chính-Xây dựng
	Thị trấn
	7

	UBND xã Suối Đá QĐ 129, ngày 28/9/2022

	1
	Nguyễn Phong Lan
	1986
	Công chức TP - HT
	Suối Đá
	

	2
	Nguyễn T Uyên Lương
	1982
	Công chức TP - HT
	Suối Đá
	

	3
	Trần Vũ Tân
	1987
	BT. Đoàn thanh niên
	Suối Đá
	

	4
	Nguyễn Ngọc Mộng Huyền
	1985
	Chủ tịch MTTQVN
	Suối Đá
	

	5
	Nguyễn Hồng Dũng
	1966
	CT. Hội Nông dân
	Suối Đá
	

	6
	Châu Thị Ngọc Hoa
	1979
	Chủ tịch Hội LHPN
	Suối Đá
	

	7
	Lâm Thị Reo
	1979
	PCT.UBMTTQVN huyện
	Suối Đá
	7

	UBND xã Phan QĐ 124, ngày 29/10/2020

	 1
	Phan Thị Cẩm Hồng 
	1987
	 Công chức TP
	 Phan
	

	 2
	Nguyễn T Hồng Thắm
	1983
	 Chủ tịch HND
	Phan
	

	 3
	 Lê Thanh Pháo
	1976
	Chủ tịch Hội CCB
	Phan
	

	 4
	Nguyễn T Phúc Hòa
	1985
	 Chủ tịch HộiLHPN
	Phan
	

	 5
	 Hồ Tường Vy
	1991
	 Bí thư xã Đoàn
	Phan
	5

	UBND xã Bàu Năng QĐ 70, ngày 20/4/2023

	1
	Võ Thị Thùy Dương
	1985
	Tư pháp – Hộ tịch xã
	Bàu Năng
	

	2
	Đỗ Hồng Xuyên
	1982
	Phó Trưởng Công an xã
	Bàu Năng
	

	3
	Huỳnh Thiên Chương
	1990
	CHP.Ban CHQS xã
	Bàu Năng
	

	4
	Nguyễn T Kim Phụng
	1969
	Chủ tịch UB.MTTQ xã
	Bàu Năng
	

	5
	Võ Thị Kiều Diễm
	1991
	Bí thư Đoàn thanh niên
	Bàu Năng
	

	6
	Tô Thị Linh Thảo
	1983
	Phó Chủ tịch Hội Phụ nữ xã
	Bàu Năng
	

	7
	Trần Thanh Tân
	1968
	Chủ tịch Hội Nông dân xã
	Bàu Năng
	

	8
	Huỳnh Thị Mỹ Ngọc
	1988
	Cán bộ Tổ chức Đảng ủy
	Bàu Năng
	8

	UBND XÃ CHÀ LÀ QĐ 735, ngày 13/10/2022 

	1
	Phạm Thành Giang
	1975
	Chủ tịch MTTQ 
	xã Chà Là
	

	2
	Nguyễn T Kim Thơm
	1987
	Chủ tịch HPN
	xã Chà Là
	

	3
	Huỳnh Văn Pháp
	1974
	Chủ tịch HND
	xã Chà Là
	

	4 
	Hồ Trọng Hiếu
	1989
	Bí thư xã đoàn
	xã Chà Là
	

	5
	Triệu Trung Trực
	1994
	Phó Trưởng Công an
	xã Chà Là
	5

	UBND xã Cầu Khởi QĐ 78, ngày 06/4/2023

	1
	Lê Minh Thưởng
	1980
	CT.MTTQ
	Cầu Khởi
	

	2
	Huỳnh Văn Lợi
	1992
	Bí thư xã Đoàn 
	Cầu Khởi
	

	3
	Lê Bích Tuyền
	1987
	CT.HPN
	Cầu Khởi
	

	4
	Nguyễn Trung  Sâm
	1988
	CT.HND
	Cầu Khởi
	

	5
	Nguyễn Đình Chinh
	1988
	TP-HT
	Cầu Khởi
	

	6
	Nguyễn Thanh Huy
	1987
	Phó Trưởng Công an
	Cầu Khởi
	6

	UBND xã Truông Mít QĐ 49, ngày 15/08/2019

	1
	Phan Hoàng Thiện
	1985
	Công chức TP - HT
	TMít
	

	2
	Trần Thanh Lâu
	1978
	CT.MTTQVN xã
	TMít
	

	3
	Trần Văn Dung
	1976
	Trưởng Công an xã
	TMít
	

	4
	Nguyễn Duy Khánh
	1984
	CHT. BCHQS xã
	TMít
	

	5
	Nguyễn Tiến Dũng
	1976
	CT. Hội Nông dân
	TMít
	

	6
	Trương Thị Phương Uyên
	1983
	CT. Hội Liên hiệp phụ nữ
	TMít
	6

	UBND xã Lộc Ninh QĐ 159, ngày 09/11/2020

	1
	Huỳnh Văn Duy
	1972
	Chủ tịch MTTQ 
	Lộc Ninh
	

	2
	Phạm Văn Vẻ
	1978
	Chủ tịch HND
	Lộc Ninh
	

	3
	Nguyễn T Ngọc Muội
	1982
	Chủ tịch HPN
	Lộc Ninh
	

	4
	Võ Thành Trị
	1986
	ĐC-XD
	Lộc Ninh
	

	5 
	Trần Công Hiệp
	1977
	Trưởng Công an
	Lộc Ninh
	

	6
	Đặng Văn Giử
	1965
	CT.CCB
	Lộc Ninh
	6


	UBND XÃ BẾN CỦI QĐ 59, ngày 20/4/2023

	1
	Trần Văn Sang
	1985
	Chủ tịch.CCB
	Bến Củi
	

	2
	Nguyễn Thành Đô
	1970
	PCT. UBND
	Bến Củi
	

	3
	Mã Thị Kim Tiền
	1990
	CT. PN
	Bến Củi
	

	4
	Trần Huỳnh Nghị
	1972
	CT.MTTQVN 
	Bến Củi
	

	5 
	Phạm Quang Thao
	1971
	CT.HND
	Bến Củi
	

	6 
	Phan Vĩ Lê
	1995
	Bí thư Đoàn 
	Bến Củi
	

	7
	Kiều Thanh Dũng
	1983
	TP-HT
	Bến Củi
	

	8
	Tạ Văn Phúc
	1995
	Phó Trưởng Công an xã
	Bến Củi
	

	9
	Nguyễn Hồng Nhung
	1981
	PCT.UBMTTQVN
	
	

	10
	Huỳnh Như Huế
	1987
	Địa chính 
	Bến Củi
	

	11
	Nguyễn Ngọc  Bá Khương 
	1983
	CHT. QS
	Bến Củi
	

	12
	Nguyễn Thị Ái Nhung 
	1987
	PCT.Phụ nữ
	Bến Củi
	12

	UBND XÃ PHƯỚC MINH QĐ 100 ngày 04/5/2020

	1
	Trần Thị Kim Châu
	1985
	TG
	PMinh
	

	2
	Hồ Thanh Hiền
	1979
	PCT.MTTQ
	PMinh
	

	3
	Lê Thị Diệu
	1983
	TP-HT 
	PMinh
	

	4
	Trần Thị Kim Châu
	1985
	CT.PN
	PMinh
	

	5
	Võ Thanh Hùng
	1975
	CT.MTTQ
	PMinh
	

	6
	Đỗ Hoàng Phúc
	1984
	PCT.UBND
	PMinh
	

	7
	Quách Thành Long
	1977
	VH-XH
	PMinh
	

	8
	Đào Văn Khánh
	1983
	TP-HT 
	PMinh
	8

	UBND XÃ PHƯỚC NINH QĐ 44 ngày 16/4/2020

	01
	Lê Thị Diệu Linh
	1982
	Chủ tịch MTTQ
	PNinh
	

	02
	Nguyễn Ngọc Loan
	1971
	Chủ tịch HND
	PNinh
	

	03
	Nguyễn Thị Dẻ
	1987
	CT.HPN xã
	PNinh
	

	04
	Nguyễn Chí Thanh
	1990
	BT xã đoàn
	PNinh
	

	05
	Nguyễn Quốc Hùng
	1979
	Trưởng Công an
	PNinh
	

	06
	Nguyễn T Hồng Gấm
	1986
	Công chức TP-HT
	PNinh
	6

	Tổng cộng: 76 TTV 
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